
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 4 Thể Giao, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

10/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY QUỐC TẾ

0108017337

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY 
QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INTERNATIONAL FIREPROOFING 
MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: IFP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904.869.668
Email:

Fax:
Website:
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80.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

3. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

4. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất chất chống cháy, chống đóng băng;
- Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các chất đã 
được pha chế, bao gồm keo cao su; 

2029

5. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn;
- Sản xuất dây bảo hiểm cho người sửa chữa điện hoặc các dây 
bảo vệ cho các ngành nghề khác, 
- Sản xuất mặt nạ khí ga;

3290(Chính)

6. Sản xuất sản phẩm chịu lửa
Chi tiết:
- Sản xuất hồ, bê tông chịu lửa. 
- Sản xuất sản phẩm gốm sứ chịu lửa như: 
+ Đồ gốm sứ cách nhiệt từ nguyên liệu hoá thạch silic. 
+ Gạch, ngói chịu lửa. 
+ Sản xuất bình, nồi, vòi, ống. 
- Sản xuất đồ chịu lửa có chứa manhe, cromit, đolomit. 

2391

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 QUÁCH 
MẠNH LONG

Số 42 tổ 20, 
Phường Tân Hòa, 
Thành phố Hoà 
Bình, Tỉnh Hòa 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800.000 8.000.000.000 10,000

Tổng số 800.000 8.000.000.000 10,000

113028761

2 LÂM QUANG 
HIẾU

Số 4 Thể Giao, 
Phường Lê Đại 
Hành, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.200.0
00

12.000.000.000 15,000

Tổng số 1.200.0
00

12.000.000.000 15,000

0010740090
03

3 LÊ CẨM 
NHÂN

P106 tập thể Hải 
Châu, Minh Khai, 
Phường Vĩnh 
Tuy, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.000.0
00

60.000.000.000 75,000

Tổng số 6.000.0
00

60.000.000.000 75,000

011814805

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011814805
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P106 tập thể Hải Châu, Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P106 tập thể Hải Châu, Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ CẨM NHÂN Nam

18/02/1974 Kinh Việt Nam

03/12/2013 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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